Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                            Tuần 17 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 25  tháng 12 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 76: OAN, OĂN, OAT, OĂT
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng các tiếng, từ câu, đoạn có vần oan, oăn, oat, oăt
- Viết đúng các vần oan, oăn, oat, oăt, các từ ngữ có vần oan, oăn, oat, oăt.
Phát triển kỹ năng nói về chủ đề Trồng cây. 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ học toán, lưu loát, thoăn thoắt theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 76
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Khanh vào tiếng đúng
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và khoanh đúng 
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 2: Điền 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền đúng
-  GV nhận xét chữa bài




*Bài 3: Nối
 - GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài 




c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 76)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 
a. hân hoan, băn khoăn, khoan khoái
b. nhọn hoắt, dứt khoát, thoăn thoắt

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài.
Bé đọc lưu loát
Hà xem phim hoặt hình
Mẹ có mái tóc xoăn.
Hàng tre đam măng nhọn hoắt.

- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._________________________________________
Tiết 2:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP CUỐI KÌ 1
 (Giáo viên chuyên biệt dạy)
_____________________________________________
Tiết 3:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
- Củng cố về hình khối lập phương, khối hộp chữ nhật
- Củng cố về định hướng không gian (trước – sau, trên – dưới, ở giữa). Biết phân tích và xác định mối quan hệ vị trí giữa các hình. Gắn định hướng không gian với vị trí các đó vật thực tế.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy tưởng tượng
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - VBTT
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi Ai nhanh hơn
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. 
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
-Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào phiếu 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2. 
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. 
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4. 
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài cá nhân 
- HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét chữa bài
3. Hoạt động nối tiếp 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài
- HS nhận xét bài của bạn






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 26 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
      LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
[bookmark: _Hlk149363503]- Củng cố đọc đúng oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy.  
- Đọc đúng các từ, câu có vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy. Phát triển kỹ năng nói về các từ ngữ chứa vần oan, oăn, oat, oăt, oai, uê, uy.  
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác, giao tiếp.
- Phẩm chất: Đoàn kết với bạn bè, mạnh dạn tự tin, chăm học  
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có vần uôi, uôm, uôc, uôt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Ô cửa bí mật
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 76, 77)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
hoa xoan, phiếu bé ngoan, xoắn thừng, lưu loát, hoạt hình, khoai lang, thoải mái, xum xuê, bạn Khuê, suy nghĩ,  bạn Huy
 Thành phố Huế rất đẹp. Nơi đây có dòng sông Hương thơ mộng, có nhiều cảnh đẹp nổi tiếng.
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc: 
(HS học tốt đọc trơn)



- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 77: OAI, UÊ, UY
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ, câu, đoạn có vần oai, uê, uy.
- Viết đúng các vần oai, uê, uy và các từ có vần oai, uê, uy. Phát triển kỹ năng nói về chủ đề Khu vườn mơ ước
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ loài vật, vạn tuế, khuy áo theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc (LTTV)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm bài
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền oan, oăn, oat, hoặc oai
- GV nêu yêu cầu bài tập
-Yêu cầu hs quan sát hình ảnh và điền đúng.
- Yêu cầu HS chia sẻ bài làm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc kỹ ô chữ và nối đúng
- Mời hs chia sẻ bài làm 



-  GV nhận xét chữa bài
Bài 4: Tặp viết “bé loắt choắt”
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- Nhận xét, đánh giá
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 77)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 77
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ: máy khoan, tóc xoăn, hoạt hình, khúc ngoặt.
- HS chữa bài vào VBT nếu sai

-HS nghe, nhắc lại
-HS làm theo cặp
-HS chia sẻ: 
+ Tiếng lá rơi sột soạt.
+ Đường dốc thoai thoải.
+ Chân bước thoăn thoắt.
-Nhận xét, chữa bài.

-Lắng nghe
-HS viết bài


- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe
- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Review 1 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 27 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 78: UÂN, UÂT
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ, câu, đoạn có vần uân, uât.
- Viết đúng các vần uân, uât và các từ có vần uân, uât. Phát triển kỹ năng nói về chủ đề Đón Tết
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ mùa xuân, tuấn tú, sản xuất theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 78
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Khoanh vào tiếng đúng
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và khoanh đúng
-  GV nhận xét chữa bài 
*Bài 2: Điền uân hoặc uât
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền vần đúng
-  GV nhận xét chữa bài 

*Bài 3: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài
-  GV nhận xét chữa bài 
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 78)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng





- HS mở sgk và đọc bài theo cặp
- HS đọc đọc theo yêu cầu



- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài vào VBT

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: nghệ thuật, huân chương, luân phiên, quy luật

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài: 

- HS nghe
- HS viết bài



- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 10
 (LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Tiếp tục củng cố về các số trong phạm vi 10 (hình thành số, nhận biết, đọc, viết số, sắp thứ tự, so sánh số,...).
- Biết kết hợp giữa tính toán và so sánh.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo sử dụng công cụ và phương tiện  toán học.
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Nối (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS quan sát tranh rồi điền nối hình vẽ vơi số thích hợp 
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV củng cố cho các em về các số đến 10
Bài 2: >; <; = ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh nêu cách làm bài
- Cho HS làm bài vào VBT
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
Bài 3: 
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS nhắc lại yêu cầu. 
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về so sánh số tìm ra số lớn nhất vfa số bé nhất trong các số đã cho
Bài 4: Nối các số theo thứ tự từ bé đến lớn rồi tô màu bức tranh .
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS quan sát hình vẽ rồi làm vào VBT
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 5: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em cách nhận biết hình 
	
- HS lắng nghe.


- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại
- HS nêu cách làm.
- HS làm bài
- Nhận xét



- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài





- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT

- HS nhận xét và chữa bài

- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                                HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: CHÂN DUNG CỦA EM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
- HS nêu được những đặc điểm bên ngoài của bản thân;
- Giới thiệu được với bạn bè và mọi người về những đặc điểm bên ngoài của bản thân.
- Nêu được cách đi, đứng đúng thể hiện nếp sống thanh lịch văn minh
- Yêu thích và hài lòng về vẻ bề ngoài của bản thân và của người khác theo hướng tích cực.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Biết nhận xét, đánh giá vẻ ngoài của bản thân và của người khác theo hướng tích cực, từ đó giáo dục lòng nhân ái cho HS.
- Điều chỉnh hành vi của bản thân
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
1. Giáo viên: 
  - Laptop; màn hình máy chiếu, loa.
- Học liệu: powerpoint, video bài hát: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.
2. Học sinh: SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của HS 

	
1. Hoạt động khởi động: 
- GV tổ chức cho HS nghe hoặc hát các bài hát đã chuẩn bị.
 - GV nêu câu hỏi: Trong bài hát này nói về ai, nói về những bộ phận nào?
- GV nhận xét, bổ sung,  kết nối bài học, giới thiệu bài mới: 
2. Hoạt động khám phá : 
Hoạt động 1: Chia sẻ về vẻ bên ngoài của em
+ Bước 1: Nhận biết vẻ bên ngoài của em 
* Làm việc nhóm: 
- GV cho học sinh thảo luận nhóm đôi: Chia sẻ về những nét bên ngoài của mình và những nét đặc biệt mà các em thích ở mình.


- GV khích lệ những em còn tự ti về vẻ bên ngoài của mình tìm ra những điểm mà mình hài lòng.
- GV lưu ý học sinh tôn trọng những nét riêng của nhau và nhìn thấy nét đẹp của bạn để đưa ra điều mình thích ở bạn để khích lệ sự tự tin của bạn.
- GV nhắc nhở các em lắng nghe bạn và kĩ năng trình bày suy nghĩ.
* Làm việc cả lớp:
- GV khích lệ một vài cặp lên chia sẻ về vẻ bề ngoài của bản thân và nét mình thích ở bạn. 




- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV kết luận: Các em đã nhận biết được vẻ bên ngoài của mình….
+ Bước 2: Tổ chức trò chơi: “Đi tìm những lời nhận xét về bề ngoài của mình”
* Làm việc cá nhân: 
- GV phổ biến cách chơi: Từng bạn sẽ chạy đến chỗ các bạn trong lớp xin lời nhận xét
+ Bạn thích điều gì ở vẻ bên ngoài của tớ?
- GV tổ chức cho các em chia sẻ nhóm 3 (2 phút) yêu cầu học sinh lắng nghe và chia sẻ cùng bạn về những nhận xét các bạn khác đã nhận xét về mình.


+ Làm việc chung cả lớp:
- GV yêu cầu vài HS chia sẻ  trước lớp.




- Các em thấy mỗi bạn có những vẻ bề ngoài khác nhau và đều có điểm đánh yêu không?
- GV kết luận: Mỗi người đều có vẻ bên ngoài khác nhau và đều có những điểm đáng yêu. Ai cũng có quyền tự hào/ hài lòng về bề ngoài của mình.
3. Hoạt động luyện tập (10 phút)
Hoạt động 2: Nói lời động viên để giúp bạn tự tin 
- GV yêu cầu HS quan sát tranh 1,2/SGK/ 44 để hiểu rõ nội dung từng tranh và chuẩn bị câu nói tích cực về vẻ bên ngoài của các bạn trong mỗi tranh.
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 2 sắm vai.


- GV yêu cầu học sinh lên sắm vai từng tranh. 
- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã sắm vai tốt.
- GV kết luận: Chúng ta nên có cái nhìn tích cực về vẻ bề ngoài của bản thân và của người khác.
4. Hoạt động vận dụng 
Hoạt động 3: Giữ gìn vẻ ngoài đáng yêu và nhận xét tích cực về vẻ ngoài của người khác
- GV gợi ý HS những kiến thức đã học trong môn TNXH và các môn khác để trả lời câu hỏi:
- Để cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh đáng yêu chúng ta cần làm gì hằng ngày?



- GV tổng hợp ý kiến của học sinh, nhận xét tuyên dương
- GV chốt lại: Để chăm sóc vẻ bên ngoài của bản thân sạch sẽ đáng yêu chúng ta cần giữ vệ sinh cá nhân, mặc trang phục phù hợp, ăn uống đầy đủ chất, an toàn...
- GV yêu cầu HS vận dụng đưa ra những nhận xét tích cực về vẻ bề ngoài của bạn: 
+ Em hãy nêu nhận xét tích cực về vẻ bề ngoài của bạn?
+ Em cảm nghĩ như thế nào sau khi bạn nhận xét tích cực về mình?
- GV lưu ý HS: tránh nhận xét về các khiếm khuyết của các bạn
- GV dặn HS tiếp tục vận dụng cách nhìn tích cực về vẻ bề ngoài của những người xung quanh và nói những lời khích lệ HS.
Tổng kết:
- GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch/ học được/ rút ra được bài học kinh nghiệm sau khi tham gia các hoạt động.















- GV đưa ra thông điệp và yêu cầu  HS nhắc lại để ghi nhớ: 
+ Ai cũng có những nét bên ngoài đáng yêu. Mọi người nên tự hào và hài lòng với vẻ bên ngoài của mình.
	

- HS tham gia hát theo nhạc bài: Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ.

+ Trong bài hát này nói về Bác Hồ, nói về những bộ phận của cơ thể: Râu, tóc, má…




- HS thực hiện thảo luận nhóm đôi:
+ Chia sẻ về những nét bên ngoài của mình (khuôn mặt, đôi mắt, cánh mũi, miệng, vầng trán, mái tóc, vóc dáng..) 
+ Chia sẻ những nét đặc biệt mà các em thích ở mình.
- HS lắng nghe


- HS lắng nghe thực hiện 



- HS lắng nghe, thực hiện 


- Nhóm HS lên trả lời theo suy nghĩ của mình: VD
+ Mình có khuôn mặt tròn, đôi mắt to màu đen, cánh mũi cao, miệng xinh, vầng trán cao, mái tóc nâu, vóc dáng hơi mập..) 
+ Mình thích ở bạn có mái tóc dài rất đẹp…






- HS lắng nghe, thực hiện: Tổ 1 chạy sang tổ 2, tổ 3 chạy sang tổ 4…

+ Mình thích ở bạn có cái miệng rất xinh…
- Trong khoảng thời gian 5 phút HS vừa xin ý kiến của bạn và đưa ra ý kiến nhận xét của mình đối với bạn. Bạn nào thu được càng nhiều ý kiến càng tốt.
- HS chia sẻ nhóm 3 bằng hình thức đóng vai.
- HS chia sẻ về những nhận xét của mọi người về vẻ bên ngoài của mình: VD mọi người bảo em là cao nhưng hơi gầy, mặt xinh và cái miệng rất tươi…
- HS trả lời: Rất đáng yêu


- HS lắng nghe





- HS quan sát tranh 1,2/SGK/ T44 để hiểu rõ nội dung từng tranh và chuẩn bị câu nói tích cực về vẻ bên ngoài của các bạn trong mỗi tranh.
- HS thảo luận nhóm 2 sắm vai
+ Tranh 1: Da mình không trắng, xấu quá 
+ Tranh 2: Ai cũng biết mình bị nặng tai, buồn thật.
- HS thực hiện 
- HS quan sát, lắng nghe, nhận xét, bổ sung.

- HS ghi nhớ





- HS lắng nghe


- Để cơ thể sạch sẽ, khỏe mạnh đáng yêu thì chúng ta cần phải ăn uống đủ chất.
- Luôn giữ cho quần áo đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ
- Thường xuyện luyện tập, vận động để có sức khỏe tốt.
- HS lắng nghe



- HS nhận xét:

+ Bạn rất xinh….

+ Em thấy vui và tự hào về bản thân…







- HS chia sẻ:
+ Mỗi người đều có vẻ đẹp và đáng yêu riêng nên chúng ta hãy trân trọng và tự hào với vẻ bên ngoài của mình. Không nên tự ty, mặc cảm để mà buồn phiền làm cho chúng ta không vui.
+ Chúng ta không nên chế giễu  bạn chỉ vì vẻ bên ngoài của bạn chưa được đẹp mà thay vào đó chúng ta nên gần gũi, động viên, an ủi, khích lệ bạn để bạn luôn cảm thấy tự tin, cố  gắng trong giao tiếp cũng như trong học tập.
+ Hằng tuần chúng ta phải lập kế hoạch cụ thể cho tuần tiếp theo để mà có phương hướng, mục tiêu cần đạt được để cùng nhau học tập và làm việc.
- HS lắng nghe, nhắc lại để ghi nhớ



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
 Thứ Năm ngày 28 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                       HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
                                    LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 79: UYÊN, UYÊT
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố đọc đúng các tiếng, từ câu, đoạn có vần uyên, uyêt
- Viết đúng các vần uyên, uyêt, các từ ngữ có vần uyên, uyêt 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất:
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ khuyên, chuyền, nguyệt theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm 
- HS thi đọc cá nhan, nhóm, tổ
- GV nhận xét đánh giá
*Bài 2: Điền uê, uy, uân, uyên hoặc uyêt
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm


-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Nối và viết theo mẫu
- GV nêu yêu cầu bài tập
-Yêu cầu hs đọc ô chữ và nối đúng
-  GV nhận xét chữa bài


*Bài 4: Tập viết “ bài thuyết trình”
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- Nhận xét, đánh giá
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 79)
- GV hướng dẫn HS viết 
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV bài 79
	
- HS viết bảng






- HS nghe, nhắc lại
- HS thực hiện



- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: hoa huệ, tuyết rơi, khuy áo, truyện tranh, khuân vác, duyệt binh
- HS chữa bài vào VBT nếu sai

- HS nghe
-HS làm bài
- HS chữa bài: 
Lưu luyến, huân chương, xum xuê, đen tuyền, huy hiệu

- HS nghe
- HS viết bài


- HS nghe
- HS nghe và thực hiện



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________________
Tiết 2 :                                          TIẾNG ANH
Review 2 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
__________________________________________
Tiết 3:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 17
( Vở luyện tập tiếng Việt – Tiết 3 trang 59, 60)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố  về đọc các tiếng, từ, câu, đoạn có các vần đã học 
- Biết sắp xếp các tiếng vào cột tương ứng.
- Củng cố về điền vần đã học thành từ, câu phù hợp.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu chứa một số vần chữ đã học.
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy ngôn ngữ cho HS.
- Phẩm chất: Chăm học, tự tin, đoàn kết, trách nhiệm 
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ khuân vác, đẹp tuyệt.
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động luyện tập, vận dụng
Bài 1: Đọc
-GV nêu yêu cầu bài tập.
-GV đọc mẫu
-GV yêu cầu các em đọc nội dung trong bài tập 1. Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung đoạn văn.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
Bài 2: Xếp các tiếng có vần uân vào cột của mèo. Xếp các tiếng có vần uât vào cột của gấu.
-GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi đại diện nhóm trình bày kết quả






Bài 3: Điền
a. oan, oăn, oat hoặc oăt
b. oai, uê hoặc uy
c. uyên hoặc uyêt
d. uân hoặc uât
-GV nêu yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm bài
- Gọi HS trình bày kết quả

-Cho hs đọc lại câu vừa điền 
Bài 4: Tập viết “ Thuyền giấy nho nhỏ”
- Yêu cầu HS đọc câu và nói cách viết
- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ vừa hướng dẫn: Hoa loa kèn trắng muốt.
- GV cho HS làm việc cá nhân viết các chữ theo yêu cầu của bài tập
- GV theo dõi, hỗ trợ HS
4. Củng cố, dặn dò:
- GV cho HS đọc lại bài 1 
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con





-HS mở VBT
-HS lắng nghe
- HS đọc nối tiếp câu 






- HS lắng nghe
- HS làm bài theo nhóm đôi.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả
- Các nhóm khác nhận xét.
Đáp án
+Tiếng chứa vần uân: tuân, tuấn, truân, thuần, thuận
+Tiếng chứa vần uât: thuật, luật, xuất





- HS lắng nghe, nhắc lại
- HS làm bài cá nhân.
- HS trình bày kết quả
- Các nhóm khác nhận xét. 
-HS đọc


- HS theo dõi hướng dẫn của GV.

- HS thực hành viết



- HS nghe và thực hiện





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 29 tháng 12 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
- Củng cố về viết đúng các chữ các vần, từ đã học .
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: Chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- HS thi nói từ chứa vần đã học trong tuần
- Nhận xét HS
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV cho HS viết chữ khó trong bài ôn tập
- GV nhận xét 
* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS nêu





- HS viết bảng con

- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………._____________________________________________
Tiết 2:                            HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10 
	(LT toán tiết 2 trang 60, 61)	
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
- Ôn tập, củng cố thực hiện phép cộng, trừ trong phạm vi 10. Thực hiện tính nhẩm ( qua bảng cộng trừ ). Vận dụng nêu được, viết được phép tính thích hợp với tình huống thực tế liên quan 
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học
- Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài 
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Tính nhẩm
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ HS yếu
- GV củng cố cho các em về phép cộng và phép trừ
Bài 2: Số ?
- GV nêu yêu cầu của bài.
- GV cho học sinh làm vào vở bài tập.
-GV mời hs chia sẻ bài làm
- GV quan sát, nhận xét, hỗ trợ các em
- GV lưu ý những trường hợp HS làm sai.
- GV cùng HS nhận xét.
Bài 3: 
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs làm bài
- Cho HS làm bài vào VBT 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho các em về cách tính dãy tính và điền dấu khi so sánh phép tinh
Bài 4: Viết tiếp vào chỗ chấm
- GV đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu hs làm bài
- GV mời HS chia sẻ bài làm 
- GV cùng HS nhận xét.
- GV củng cố cho HS về cách lấp phép tính từ các số đã cho
Bài 5: Số ?
- GV đọc yêu cầu bài tập
-Y/c hs quan sát hình rồi khoanh đúng
- Cho HS chia sẻ bài làm.
- GV cùng HS nhận xét
	
- HS lắng nghe.
- HS làm bài
 - HS lắng nghe.



- HS nhắc lại
- HS làm bài vào VBT
- Nhận xét

- HS chữa bài


- HS nhắc lại.

- HS làm bài vào VBT
- HS nhận xét và chữa bài



- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
-HS chia sẻ
- HS nhận xét và chữa bài



- HS nhắc lại.
- HS làm bài vào VBT
- HS chia sẻ
- HS nhận xét và chữa bài (Ý c)

	3. Hoạt động nối tiếp
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
- HS trả lời
- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- HS nêu được đặc điểm vẻ bên ngoài của bản thân
- HS nói được nhận xét tích cực về vẻ bên ngoài của bạn
* HS có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất: 
- Năng lực:  giao tiếp, hợp tác, điều chỉnh hành vi
- Phẩm chất:  nhân ái, mạnh dạn, tự tin, yêu quý tôn trọng bạn bè 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV :băng đĩa nhạc, bảng phụ tổ chức trò chơi, bông hoa khen thưởng…
· HS: Lời nói đẹp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Ổn định: Hát
2. Các bước sinh hoạt:
a. Nhận xét trong tuần 17
- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:
+Đi học chuyên cần:
+ Tác phong , đồng phục .
+ Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập  
+ Vệ sinh. 




 

+ GV nhận xét qua 1 tuần học:
* Tuyên dương:
 - GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
* Nhắc nhở: 
- GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
b. Phương hướng tuần 18
- Thực hiện dạy tuần 18, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 
	


- Các trưởng ban, phó ban, phụ trách các hoạt động của ban mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.
+ Trưởng ban nề nếp báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban học tập báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng  văn nghệ báo cáo kết quả theo dõi 
+ Trưởng ban vệ sinh báo cáo kết quả theo dõi 

- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


- Lắng nghe để thực hiện.


	3. Sinh hoạt theo chủ đề “Em quý trọng bản thân”
- Cho HS chơi trò chơi đoán tên bạn dựa trên các đặc điểm bên ngoài.
- GV cùng HS nói lời hay về đặc điểm bên ngoài theo hướng tích cực.
	

- HS chơi trò chơi

- HS chia sẻ

	4. Liên hệ, tích hợp GDNSTLVM bài 7: Cách đi đứng của em GV cho HS quan sát 4 bức tranh trong SGK và nêu nhận xét
GV kết luận nội dung từng tranh :
-  Tranh 1 : Minh vừa đi vừa kéo dép loẹt xoẹt trong bệnh viện > Hành vi không nên làm. Đi như vậy sẽ làm ồn, ảnh hưởng tới mọi người.
- Tranh 2 : Bình đứng so vai, rụt cổ để trả lời câu hỏi của cô giáo >  Hành vi không nên làm. Đứng như vậy không đẹp.
- Tranh 3 : Dũng vừa nói chuyện với cô giáo vừa cho tay vào túi quần > Hành vi không nên làm. Đứng nói chuyện như vậy chưa thể hiện sự kính trọng với người lớn tuổi.
- Tranh 4 : Bố mẹ đang xem ti vi, Long đứng chắn trước mặt làm bố mẹ không xem được > Hành vi không nên làm. Đứng như vậy, bố mẹ sẽ không nhìn thấy ti vi. 
- HS thực hành cách đi, cách đứng đúng cách.

	- Nối tiếp nêu ý kiến của mình, các bạn trong lớp nhận xét.
- HS nghe
















- HS thực hành. Các bạn khác chọn bạn có cách đi, đứng phù hợp nhất.

	ĐÁNH GIÁ
a) Cá nhân tự đánh giá
-GV hướng dẫn HS tự đánh giá về  hành vi tôn trọng bản thân và tôn trọng bạn
Tốt: Thực hiện thường xuyên được các yêu cầu sau:
 + Biết nói được đặc điểm bên ngoài đáng yêu của bản thân và của bạn. 
+ Nói được lời hay theo hướng tích cực. 
+ Biết nói lời động viên bạn. 
+ Chủ động, tự giác thực hiện các hành vi đi đứng, ăn mặc,… để bản thân được lịch sự và đẹp hơn
Đạt: Thực hiện được các yêu cầu trên nhưng chưa thường xuyên. 
Cần cố gắng: Chưa thực hiện được đầy đủ các yêu cầu trên, chưa thể hiện rõ, chưa thường xuyên
b) Đánh giá theo tổ/ nhóm
-GV HD tổ trưởng/ nhóm trưởng điều hành để các thành viên trong tổ/ nhóm đánh giá lẫn nhau về các nội dung trên và thái độ tham gia hoạt động có tích cực, tự giác, hợp tác, trách nhiệm,… hay không
c) Đánh giá chung của GV
GV dựa vào quan sát, tự đánh giá của từng cá nhân và đánh giá của các tổ/nhóm để đưa ra nhận xét, đánh giá chung
	
-HS tự đánh giá
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-HS đánh giá lẫn nhau





-HS theo dõi

	4. Củng cố - dặn dò
- Nhận xét tiết học của lớp mình.
- GV dặn dò nhắc nhở HS
	
-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
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